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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận các xã, phường 

đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2025 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ; 

Căn cứ Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ 

tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1050/TTr-

SGDĐT ngày 06/4/2026 (kèm theo hồ sơ kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ). 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 69 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

năm 2025 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân các xã, phường và Ban Chỉ đạo phổ cập giáo 

dục, xóa mù chữ các cấp tiếp tục chỉ đạo, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ bảo đảm vững chắc trong những năm tiếp theo. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;          (để 

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh; (báo cáo 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, PCVP phụ trách lĩnh vực; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, TH, VX. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
            

 

 
 

 

  Nguyễn Thị Nguyệt 

 



                                                         DANH SÁCH 

Các xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2025   

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        /42026 của UBND tỉnh) 
 

TT Tên đơn vị 

Kết quả 

PCGDMN 

TE5T (đạt/ 

không đạt) 

Kết quả 

PCGD 

tiểu học 

đạt mức 

Kết quả 

PCGD 

THCS đạt 

mức 

Kết quả 

xóa mù 

chữ đạt 

mức 

1 Xã Thạch Lạc Đạt 3 3 2 

2 Xã Đồng Tiến Đạt 3 3 2 

3 Xã Thạch Khê Đạt 3 3 2 

4 Xã Cẩm Bình Đạt 3 3 2 

5 Xã kỳ Xuân Đạt 3 3 2 

6 Xã Kỳ Anh Đạt 3 3 2 

7  Xã Kỳ Hoa Đạt 3 3 2 

8 Xã Kỳ Văn Đạt 3 3 2 

9 Xã Kỳ Khang Đạt 3 3 2 

10 Xã Kỳ Lạc Đạt 3 3 2 

11 Xã Kỳ Thượng Đạt 3 3 2 

12 Xã Cẩm Xuyên Đạt 3 3 2 

13 Xã Thiên Cầm Đạt 3 3      2 

14 Xã Cẩm Duệ Đạt 3 3 2 

15 Xã Cẩm Hưng Đạt 3 3 2 

16 Xã Cẩm Lạc Đạt 3 3 2 

17 Xã Cẩm Trung Đạt 3 3 2 

18 Xã Yên Hoà Đạt 3 3 2 

19 Xã Thạch Hà Đạt 3 3 2 

20 Xã Toàn Lưu Đạt 3 3 2 

21 Xã Việt Xuyên Đạt 3 3 2 

22 Xã Đông Kinh Đạt 3 3 2 

23 Xã Thạch Xuân  Đạt 3 3 2 

24 Xã Lộc Hà Đạt 3 3 2 

25 Xã Hồng Lộc Đạt 3 3 2 

26 Xã Mai Phụ Đạt 3 3      2 

27 Xã Can Lộc Đạt 3 3 2 

28 Xã tùng Lộc Đạt 3 3 2 

29 Xã Gia Hanh Đạt 3 3 2 

30 Xã Trường Lưu Đạt 3 3 2 

31 Xã Xuân Lộc Đạt 3 3 2 



TT Tên đơn vị 

Kết quả 

PCGDMN 

TE5T (đạt/ 

không đạt) 

Kết quả 

PCGD 

tiểu học 

đạt mức 

Kết quả 

PCGD 

THCS đạt 

mức 

Kết quả 

xóa mù 

chữ đạt 

mức 

32 Xã Đồng Lộc Đạt 3 3 2 

33 Xã Tiên Điền Đạt 3 3 2 

34 Xã Nghi Xuân Đạt 3 3 2 

35 Xã Cổ Đạm Đạt 3 3 2 

36 Xã Đan Hải Đạt 3 3 2 

37 Xã Đức Thọ Đạt 3 3 2 

38 Xã Đức Đồng Đạt 3 3 2 

39 Xã Đức Quang Đạt 3 3      2 

40 Xã Đức Thịnh Đạt 3 3 2 

41 Xã Đức Minh Đạt 3 3 2 

42 Xã Hương Sơn Đạt 3 3 2 

43 Xã Sơn Tây Đạt 3 3 2 

44 Xã Tứ Mỹ Đạt 3 3 2 

45 Xã Sơn Giang Đạt 3 3 2 

46 Xã Sơn Tiến Đạt 3 3 2 

47 Xã Sơn Hồng Đạt 3 3 2 

48 Xã Kim Hoa Đạt 3 3 2 

49 Xã Vũ Quang Đạt 3 3 2 

50 Xã Mai Hoa Đạt 3 3 2 

51 Xã Thượng Đức Đạt 3 3 2 

52 Xã Hương Khê Đạt 3 3      2 

53 Xã Hương Phố Đạt 3 3 2 

54 Xã Hương Đô Đạt 3 3 2 

55 Xã Hà Linh Đạt 3 3 2 

56 Xã Hương Bình Đạt 3 3 2 

57 Xã Phúc Trạch   Đạt 3 3 2 

58 Xã Hương Xuân Đạt 3 3 2 

59 Phường Thành Sen Đạt 3 3 2 

60 Phường Trần Phú Đạt 3 3 2 

61 Phường Hà Huy Tập Đạt 3 3 2 

62 Phường Vũng Áng Đạt 3 3 2 

63 Phường Sông Trí Đạt 3 3 2 

64 Phường Hoành Sơn Đạt 3 3 2 

65 Phường Hải Ninh Đạt 3 3      2 



TT Tên đơn vị 

Kết quả 

PCGDMN 

TE5T (đạt/ 

không đạt) 

Kết quả 

PCGD 

tiểu học 

đạt mức 

Kết quả 

PCGD 

THCS đạt 

mức 

Kết quả 

xóa mù 

chữ đạt 

mức 

66 Phường Bắc Hồng Lĩnh Đạt 3 3 2 

67 Phường Nam Hồng Lĩnh Đạt 3 3 2 

68 Xã Sơn Kim 1 Đạt 3 3 2 

69 Xã Sơn Kim 2 Đạt 3 3      2 

 

(Danh sách này có 69 đơn vị)./. 
 

                                                                             ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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